
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN IPV6 NĂM 2017 VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH 2018

1. Kết quả triển khai theo số liệu thống kê

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Các dịch vụ đã triển khai IPv6 và số lượng người sử dụng
	
	
	

	1.1
	Số lượng khách hàng dịch vụ băng rộng cố định có IPv6 
	Thuê bao
	
	

	1.2
	Số lượng thuê bao di động 4G LTE có IPv6
	Thuê bao
	
	

	1.3
	Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ Hosting IDC hỗ trợ IPv4/IPv6
	Khách hàng
	
	

	1.4
	Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ IPTV hỗ trợ IPv4/IPv6
	Khách hàng
	
	

	1.5
	Số lượng khách hàng có IPv6 truy cập/ sử dụng các dịch vụ nội dung số
	Người dùng
	
	

	2
	Thống kê lưu lượng IPv6 (vào/ra)
	
	
	

	2.1
	Kết nối trong nước
	
	
	

	2.1.1
	Lưu lượng IPv6 kết nối trong nước qua VNIX và peering với các đơn vị
	Gbytes
	
	

	2.1.2
	Tỉ lệ lưu lượng kết nối IPv6 trong nước so với IPv4
	%
	
	

	2.1.3
	Tổng lưu lượng kết nối IPv6 trong nước 
	Gbytes
	
	

	2.2
	Kết nối quốc tế
	
	
	

	2.2.1
	Tổng lưu lượng kết nối IPv6 quốc tế
	Gbytes
	
	

	2.2.2
	Tỉ lệ lương lượng kết nối IPv6 quốc tế so với IPv4
	%
	
	

	3
	Thống kê dung lượng kết nối IPv6
	
	
	

	3.1
	Dung lượng kết nối qua IPv6 trong nước
	Gbytes
	
	

	3.2
	Dung lượng kết nối qua IPv6 quốc tế
	Gbytes
	
	

	4
	Website hoạt động với IPv6, các ứng dụng và các dịch vụ nội dung khác
	
	
	

	4.1
	Số lượng website đã hoạt động với IPv6
	Website
	
	

	4.2
	Số lượng website đã có chứng nhận IPv6 ready logo
	Website
	
	


2. Danh mục website, dịch vụ, phầm mềm, thiết bị hỗ trợ IPv6

2.1. Website hoạt động với IPv6 của doanh nghiệp

	STT
	Tên Website
	Đã có chứng nhận IPv6 ready logo
	Chưa dán nhãn

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


2.2. Dịch vụ phần mềm, thiết bị đã hỗ trợ IPv6

	STT
	Tên dịch vụ, phầm mềm
	Thiết bị

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	
	
	


2.3. Danh mục Website Hosting tại doanh nghiệp đã hoạt động với IPv6

	STT
	Tên website
	Tên khách hàng
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


2.4. Danh mục vùng địa chỉ IPv6 đã được doanh nghiệp quảng bá 

	STT
	Thông tin vùng địa chỉ IPv6
	Tên khách hàng doanh nghiệp

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	…
	
	

	
	
	


3. Công tác đã triển khai IPv6 trong năm 2017 và Kế hoạch 2018

3.1. Công tác đã triển khai IPv6 trong năm 2017

	STT
	Nội dung
	Thời gian
	Kết quả đạt được

	I
	Triển khai IPv6 nội bộ doanh nghiệp
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	II
	Triển khi các dịch vụ cho khách hàng
	
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


3.2. Kế hoạch và mục tiêu triển khai IPv6 trong năm 2018

	STT
	Nội dung
	Tiến độ
	Mục tiêu, kết quả cụ thể

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


